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Phần 1. Kiến thức trọng tâm
* Tình hình Đông Nam Á trước và sau 1945.
- Trước chiến tranh thế giới thứ hai: hầu hết các nước ĐNÁ ( trừ Thái Lan) là thuộc địa của các nước đế quốc thực dân phương Tây
- Trong chiến tranh thế giới thứ hai: ĐNÁ bị phát xít Nhật chiếm đóng. Tháng 8/1945, khi phát xít Nhật đầu hàng quân đồng minh, các nước ĐNÁ đã nổi dậy giành chính quyền ( In-đô-nê-xi-a ngày 17/81945, Việt Nam ngày 2/9/1945, Lào ngày 12/10/1945).
- Ngay sau đó, các nước đế quốc phương Tây lại tiến hành xâm lược trở lại ĐNÁ. Nhân dân ĐNÁ đã đứng lên đấu tranh cực kì gian khổ, đến giữa những năm 50 mới giành lại được độc lập
- Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX: Tình hình ĐNA trở nên đối đầu căng thẳng khi Mĩ tiến hành xâm lược Việt Nam và mở rộng chiến tranh sang Lào và Cam-pu-chia.
- Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX:  Các nước ĐNA có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại.
* Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Cu Ba.
- Ngày 2-12-1960, thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu-ba, từ đó đến nay quan hệ hữu nghị và hợp tác giúp đỡ nhau về nhiều mặt ngày càng được thiết lập chặt chẽ.
- Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, Cu-ba đã giúp đỡ nhiều mặt cả về vật chất và tinh thần.
- Các nhà lãnh đạo Cu-ba và Việt Nam đã nhiều lần thăm viếng lẫn nhau (Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô đã nhiều lần thăm Việt Nam), càng khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay ngày càng tốt đẹp.
- Phi-đen Cát-xtơ-rô luôn coi trọng và ưu tiên phát triển mối quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam như một người anh em vô cùng thân thiết. Cũng như câu nói bất hủ của ông: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã được chứng minh và đi vào lịch sử mối quan hệ hai nước.
* Quá trình ra đời và phát triển của ASEAN. 
	Thời gian
	Nước tham gia

	Ngày 8-8-1967
	Năm nước tham gia ASEAN: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Sin-ga-po và Thái Lan.

	Năm 1984
	Bru-nây trở thành thành viên thứ 6 của tổ chức ASEAN.

	Tháng 7-1995
	Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN.

	Tháng 7-1997
	Lào, Mi-a-ma gia nhập ASEAN.

	Tháng 4-1999
	Cam-pu-chia được kết nạp vào tổ chức ASEAN.


* Hoàn cảnh lịch sử, ý nghĩa sự ra đời nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
- Hoàn cảnh lịch sử:
+ Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Nhật, ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến giữa Đảng quốc dân và Đảng Cộng sản. 
+ Cuộc nội chiến kéo dài hơn 3 năm (1946-1949), kết thúc bằng sự thất bại của Đảng quốc dân. Tập đoàn Tưởng giới Thạch thất bại, tháo chạy ra Đài Loan.
+ Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời, đứng đầu là chủ tịch Mao Trạch Đông
- Ý nghĩa:
+ Thắng lợi này đã chấm dứt hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến
+ Đưa đất nước Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội
+ Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc
+ Hệ thống chủ nghĩa xã hội nối liền từ châu Âu sang Châu Á
[bookmark: _GoBack]Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận:
I. Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?
A. "Đại lục mới trỗi dậy"					B. "Đại lục bùng cháy"
C. Đại lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển nhất
D. "Đại lục bùng cháy" và "Đại lục mới trỗi dậy"
Câu 2: Quốc gia nào được coi như “ngọn cờ đầu” trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La-tinh?
A.Chi-lê							B. Ni-ca-ra-goa
C. Bô-li-vi-a							D. Cu-ba
Câu 3: Phi-đen Cát-xtơ- rô tuyên bố Cu-ba tiến lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh nào?
A. Đất nước đã lật đổ chế độ độ tài Ba-tix-ta.
B. Trong giờ phút quyết liệt của cuộc chiến đấu tiêu diệt đội quân đánh thuê của Mĩ tại biên Hi-rôn.
C. Bị Mĩ bao vây cấm vận.		D. Mất nguồn viện trợ to lớn từ khi Liên Xô tan rã.
Câu 4: Từ những năm 90 của thế kỳ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?  
A. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch			B. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự
C. Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục			D. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế
Câu 5: Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu- Mĩ trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) 
A. Xingapo						B. Malaysia
C. Thái Lan 						D. Inđônêxia
Câu 6: Những quốc gia và vùng lãnh thổ nào được mệnh danh là “Con rồng châu Á”?  
A. Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Công, Xingapo
B. Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Công, Xingapo
C. Nhât Bản, Đài Loan, Ma Cao, Xingapo
D. Đài Loan, Hồng Công, Ma Cao, Hàn Quốc
Câu 7: Cuộc cách mạng nào được tiến hành sau khi giành độc lập đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn bộ người dân?
A. Cách mạng xanh					B. Cách mạng chất xám
C. Cách mạng trắng					D. Cách mạng nhung
Câu 8: Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?  
A. Từ chỗ hầu hết là thuộc địa của các nước thực dân, các nước châu Á đã giành được độc lập
B. Các nước châu Á đều gia nhập ASEAN
C. Châu Á trở thành trung tâm kinh tế tài chính của thế giới
D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước châu Á ở mức cao nhất thế giới
II. Bài tập tự luận: 
Câu 1: Trình bày tình hình Đông Nam Á trước và sau 1945.
Câu 2: Chứng minh mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Cu Ba.
Câu 3: Lập niên biểu quá trình ra đời và phát triển của ASEAN. Những cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN là gì? (HS tự làm)
Câu 4: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, ý nghĩa sự ra đời nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
 Câu 5: Chứng minh thế kỉ XXI sẽ là thế kỷ của Châu Á. 
Câu 6. Tại sao nói từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á?





